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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM, NĂM HỌC 2025-2026
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1 Bùi Nguyên An 079214023372 20/09/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 23,00 31,25 99,25 0 0
2 Nguyễn Việt Hoàng 062214003414 13/10/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 23,00 31,25 99,25 0 0,25
3 Nguyễn Bình An 062314001946 03/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 31,25 99,15 0 0
4 Trịnh Hoàng Phương Thảo 062314000259 24/12/2014 Kinh Nữ TP.Đà Nẵng 45 22,90 31,25 99,15 0 0
5 Nguyễn Quách Diệu An 062314000518 29/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 31,50 99,00 0 0,25
6 Phùng Ngọc Thảo Nhi 048314002488 07/11/2014 Kinh Nữ TP.Đà Nẵng 45 23,00 31,00 99,00 0 0
7 Đỗ Kiên Trung 062214003651 09/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,90 31,00 98,90 0 0
8 Nguyễn Mai Hạ 062314000244 01/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 31,25 98,75 0 0,5
9 Lưu Cảnh Kỳ 062214007456 11/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,90 30,75 98,65 0 0
10 Trần Gia Linh 062314006159 18/02/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 30,75 98,65 0 0
11 Lê Minh Khánh Ngọc 062314002300 18/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 30,75 98,65 0 0
12 Đặng Võ An Nhiên 062314006525 11/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 30,75 98,65 0 0
13 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh 052314007307 11/11/2014 Kinh Nữ Bình Định 45 22,90 30,75 98,65 0 0
14 Đỗ Gia Kiệt 079214048430 30/11/2014 Kinh Nam TP. Hồ Chí Minh 45 22,80 30,75 98,55 0 0
15 Bùi Bảo Nam 062214007262 01/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,80 30,75 98,55 0 0
16 Nguyễn Hữu Phong 062214006674 02/10/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,80 30,75 98,55 0 0
17 Ngô Đại Quang 062214007217 26/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 31,25 98,55 0 0
18 Võ Thành Đạt 062214000170 26/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,75 98,45 0 0,25
19 Nguyễn Tấn Khang 062214006910 27/06/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,75 98,45 0 0,25
20 Nguyễn Cường Thịnh 062214007710 24/08/2014 Kinh Nam Gia Lai 45 22,70 30,75 98,45 0 0
21 Nguyễn Linh Chi 062314002864 17/06/2014 Nùng Nữ Kon Tum 45 22,60 30,75 98,35 0 0
22 Lê Nguyễn Kim Ngân 062314002977 05/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,80 30,50 98,30 0 0
23 Lê Kim Nhật 062214002122 01/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,80 30,50 98,30 0 0
24 Nguyễn Bảo Ngân 062314004201 19/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,75 98,25 0 0
25 Trần Thoại Đông Nghi 062314007209 06/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,75 98,25 0 0
26 Nguyễn Gia Linh 062314007494 13/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,75 98,15 0 0
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27 Hoàng Thảo Nguyên 062314001392 06/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,75 98,15 0 0
28 Lý Hoài An 062314004479 27/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,10 31,00 98,10 0 0
29 Nguyễn Xuân Vĩnh 062214003328 29/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,60 30,50 98,10 0 0
30 Nguyễn Nhật Linh 062214006067 27/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 30,75 98,05 0 0
31 Lê Tiến Nghĩa 062214007017 16/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 30,75 98,05 0 0,25
32 Đặng Ngô Nhã Phương 062314003256 24/05/2014 Kinh Nữ Quảng Ngãi 45 22,30 30,75 98,05 0 0
33 Phạm Ngọc Hiền 048314000912 08/04/2014 Kinh Nữ TP.Đà Nẵng 45 23,00 30,00 98,00 0 0,5
34 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 062314006077 24/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,50 98,00 0 0
35 Đặng Hưng Nguyên 094214008492 31/08/2014 Kinh Nam Bình Dương 45 22,50 30,50 98,00 0 0,25
36 Nguyễn Bảo Nhi 062314005765 10/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 23,00 30,00 98,00 0 0
37 Ngô Hoàng Nhã Trân 062314001186 23/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,20 30,75 97,95 0 0
38 Lê Kim Hòa 062314004614 29/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 30,00 97,90 0 0
39 Lê Võ Gia Khang 062214005767 21/06/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,40 30,50 97,90 0 0
40 Đặng Thiên Kim 062314008071 29/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 30,00 97,90 0 0
41 Nguyễn Bội Linh 062314003893 19/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 30,00 97,90 0 0
42 Hàng Vũ Nhật Minh 062314009025 21/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,90 30,00 97,90 0 0
43 Nguyễn Lê Quỳnh Chi 062314005653 03/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,80 30,00 97,80 0 0
44 Nguyễn Gia Hưng 062214004350 30/11/2014 Kinh Nam Gia Lai 45 22,80 30,00 97,80 0 0
45 Huỳnh Ngọc Kim Khánh 062314002732 12/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,80 30,00 97,80 0 0
46 Hồ Đăng Khoa 072214008983 06/08/2014 Kinh Nam TP. Hồ Chí Minh 45 22,80 30,00 97,80 0 0
47 Nguyễn Ngọc Khuê 079314009522 05/12/2014 Kinh Nữ Gia Lai 45 22,80 30,00 97,80 0 0
48 Trịnh Bình Nguyên 064214009652 16/10/2014 Kinh Nam Gia Lai 45 22,80 30,00 97,80 0 0
49 Phan Trần Quỳnh Nhi 062314002444 21/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,80 30,00 97,80 0 0
50 Nguyễn An Nhiên 052314013816 12/02/2014 Kinh Nữ Bình Định 45 22,80 30,00 97,80 0 0
51 Võ Ngọc Thiện 052214011923 04/03/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,80 30,00 97,80 0 0
52 Nguyễn Hà Vy 062314000155 21/02/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,80 30,00 97,80 0 0
53 Nguyễn Minh Nhật 062214002021 09/05/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,00 30,75 97,75 0 0,25
54 Đoàn Quốc Anh 062214003491 28/08/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
55 Võ Ngọc Thủy Anh 062314008055 22/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
56 Lương Hoàng Ngọc Anh 062314008261 07/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
57 Đỗ Gia Bảo 062214003134 11/05/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
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58 Đoàn Gia Bảo 062214006771 03/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
59 Nguyễn Lê Diệp Chi 062314002469 07/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
60 Võ Hồng Diễm 062314004127 01/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,70 31,00 97,70 0 0
61 Đỗ Nguyễn Ngọc Diệp 062314003310 04/02/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
62 Nguyễn Huyền Diệu 062314007868 20/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
63 Lê Bảo Hân 062314003619 21/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
64 Đào Trương Bảo Hiền 062314003680 03/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
65 Nguyễn Lê Gia Huy 062214006167 11/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
66 Lý Gia Huy 062214002493 01/01/2014 Sán Chỉ Nam Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
67 Trương Gia Huy 062214002045 28/10/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
68 Nguyễn Ngọc Huyền 062314001508 31/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
69 Trần Nguyễn Quỳnh Lam 062314002738 02/07/2014 Kinh Nữ Bình Định 45 22,70 30,00 97,70 0 0
70 Trần Ngọc Khả Ngân 062314000273 03/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0,5
71 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 062314003558 06/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
72 Nguyễn Thảo Nguyên 062314006836 05/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
73 Bùi Minh Nhật 062214003948 22/10/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
74 Nguyễn Trần Nguyên Phi 062314000221 04/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
75 Huỳnh Thị Bảo Tâm 062314001133 21/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
76 Nguyễn Minh Thư 062314000131 03/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
77 Phạm Huỳnh Nhật Vy 062314007785 26/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,70 30,00 97,70 0 0
78 Lê Quỳnh Bảo Châu 062314006585 23/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,90 30,75 97,65 0 0
79 Bùi Thiên Ân 062214005899 24/12/2014 Mường Nam Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
80 Kiều Ngô Đức Anh 062214003804 29/06/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
81 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 062314002857 16/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
82 Nguyễn Phi Cường 045214008655 08/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
83 Nguyễn Ngọc Hân 062314002187 02/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
84 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 062314001780 25/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
85 Đỗ Khải Hoàn 062214007931 20/12/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
86 Rơ Minh Khang 062214000174 12/04/2014 Xơ-đăng Nam Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
87 Vũ Ngọc Quang Minh 062214008387 05/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
88 Nguyễn Thị Kim Ngân 062314007090 06/05/2014 Kinh Nữ Đắk Lắk 45 22,60 30,00 97,60 0 0
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89 Văn Thùy Ngọc Ngân 062314001735 08/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
90 Võ Phương Nghi 062314005525 13/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
91 Phạm Khôi Nguyên 062214008496 06/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
92 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 066314004318 14/10/2014 Kinh Nữ Đắk Lắk 45 22,60 30,00 97,60 0 0
93 Nguyễn Trọng Phú 062214000249 21/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,10 30,50 97,60 0 0
94 Nguyễn Hoàng Quân 064214002883 30/01/2014 Kinh Nam Gia Lai 45 22,60 30,00 97,60 0 0
95 Nguyễn Ngọc Trúc Quân 079314005143 02/01/2014 Kinh Nữ TP. Hồ Chí Minh 45 22,60 30,00 97,60 0 0
96 Nguyễn Thanh Tâm 062314008408 18/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,60 30,00 97,60 0 0
97 Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn 062214002669 13/04/2014 Kinh Nam Quảng Nam 45 22,60 30,00 97,60 0 0
98 Bùi Trần Đức Anh 062214003752 21/09/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0,25
99 Phan Thị Kim Ngân 062314005484 14/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0
100 Mai Hoàng Khánh Ngân 066314006171 15/09/2014 Kinh Nữ Đắk Lắk 45 22,50 30,00 97,50 0 0
101 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 062314003650 13/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0
102 Nguyễn Thảo Nguyên 062314000341 13/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0
103 Đỗ Huỳnh An Nhiên 062314001466 10/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0
104 Nguyễn Hồ Tiến Phát 062214004618 01/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0
105 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 062314001672 04/02/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0
106 Ông Hoàng Tịnh Uyên 062314001794 24/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,50 30,00 97,50 0 0
107 Nguyễn Xuân Bách 062214001420 10/02/2014 Tày Nam Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
108 Nguyễn Trần Lê Chân 049314003088 13/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0,25
109 Trần Nhật Khang 062214003513 02/12/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
110 Nguyễn Mai Gia Khánh 062314005498 23/02/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
111 Trần Anh Khôi 062214004287 15/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
112 Nguyễn Thị Thùy Linh 062314001573 15/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
113 Trần Trinh Khánh Ngọc 062314005350 23/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
114 Nguyễn Trương Kiến Phong 062214006444 23/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
115 Huỳnh Gia Trúc Quỳnh 062314004905 21/08/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
116 Trần Ngọc Minh Thắng 062214007498 14/05/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
117 Nguyễn Ngọc Bích Trân 062314002501 16/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,40 30,00 97,40 0 0
118 U Minh Nam 062214001329 15/12/2014 Xơ-đăng Nam Kon Tum 45 21,60 30,75 97,35 0,5 0
119 Nguyễn Khánh An 062314001776 12/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
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120 Nguyễn Hoàng Bảo An 062214007667 06/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
121 Võ Hiền Như Anh 062314005403 20/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
122 Nguyễn Minh Khang 062214007841 29/08/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
123 Lê Ngọc Khánh 062314003774 18/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0,5
124 Nguyễn Đức Hải Long 062214007051 15/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0,5
125 Nghiêm Gia Nghi 062314003441 26/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
126 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 062314004771 29/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
127 Đặng Trần Hoàng Phúc 064214003284 27/09/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
128 Huỳnh Hiểu Phương 062214008392 05/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
129 Phạm Minh Quân 062214000460 07/03/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
130 Nguyễn Huệ Tâm 062314002202 07/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
131 Trần Nguyễn Minh Thư 033314000092 05/05/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
132 A Khang Tiến 062214000161 26/12/2014 Ba-na Nam Kon Tum 45 22,30 30,00 97,30 0 0
133 Hồ Gia Bảo 062214003310 06/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0,25
134 Mai Nguyễn Gia Huy 062214003095 25/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
135 Đặng Hà Nhật Mai 062314002925 04/08/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
136 Phan Đoàn Khánh My 062314002774 27/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
137 Vương Cao Thảo Ngân 062314002659 28/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
138 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 062314000340 29/10/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
139 Lưu Nguyên Phúc 062214003096 17/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
140 Nguyễn Lương Mai Thy 062314003651 07/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
141 Võ Thái Thùy Trang 062314002996 14/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
142 Nguyễn Bảo Lâm Viên 062214002351 30/06/2014 Mường Nam Kon Tum 45 22,20 30,00 97,20 0 0
143 Nguyễn Trần Bảo An 056314004232 17/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
144 Lường Thị Quỳnh Anh 038314000712 19/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
145 Phạm Thế Anh 062214008087 17/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
146 Phạm Trịnh Mai Anh 034314012053 13/04/2014 Kinh Nữ Thái Bình 45 22,10 30,00 97,10 0 0
147 Nguyễn Lê Gia Bảo 062214008391 20/10/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
148 Bùi Phúc Bảo 062214003572 21/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
149 Y Nguyễn Ngọc Châu 062314009083 14/09/2014 Gié-Triêng Nữ Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
150 Lê Duy Đức Dũng 062214000191 22/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0

TT Họ và tên Mã định danh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Nơi sinh

Tổng điểm quy đổi

Đánh
giá quá
trình

Định
kì cuối
năm

Năng lực
phẩm
chất

Điểm
xét

tuyển

Ưu
tiên

Khuyến
khích

Đánh
giá

riêng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6

151 Lê Ngọc Thục Hạnh 062314006808 21/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
152 Phạm Tuấn Kiệt 062214008386 23/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
153 Lương Ngọc Quỳnh My 062314003101 20/12/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
154 Vũ Thảo Ngân 062314000239 12/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
155 Trần Phan An Nhi 062314000240 09/08/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
156 Mai Đức Trung 062214005042 20/05/2014 Tày Nam Kon Tum 45 22,10 30,00 97,10 0 0
157 Nguyễn Trần Linh Đan 062314005844 02/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
158 Nguyễn Trí Đạt 038214044013 14/06/2014 Kinh Nam Thanh Hóa 45 22,00 30,00 97,00 0 0
159 Trần Võ Trà Giang 064314015299 12/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
160 Nguyễn Vũ Bảo Hân 062314000184 09/08/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
161 Nguyễn Thị Minh Hằng 062314001236 15/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
162 Đoàn Nguyễn Minh Nhiên 062314005522 11/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
163 Nguyễn Hữu Phong 062214006612 08/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
164 Huỳnh Trần Văn Thiên 062214007287 08/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
165 Phạm Châu Thịnh 062214006753 15/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
166 Hoàng Trịnh Thảo Tiên 062314005054 13/03/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
167 Phạm Ngô Thùy Trâm 062314005664 10/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 22,00 30,00 97,00 0 0
168 Nguyễn Tuấn Dũng 062214005641 18/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
169 Nguyễn Hoàng Duyên 062314005223 06/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
170 Bùi Nguyễn Bảo Hân 062314007019 02/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
171 Lê Nguyễn Thiên Kim 062314007126 26/10/2014 Kinh Nữ Bình Định 45 21,90 30,00 96,90 0 0
172 Phan Ngọc Bảo Ngân 062314002160 06/03/2014 Kinh Nữ Bình Định 45 21,90 30,00 96,90 0 0
173 Nguyễn Võ Khánh Ngọc 062314009002 14/09/2014 Kinh Nữ Gia Lai 45 21,90 30,00 96,90 0 0
174 Nguyễn Thị Yến Nhi 062314000187 29/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
175 Phạm Nguyễn Gia Phúc 062214006448 28/09/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
176 Nguyễn Đức Minh Quân 062214002793 17/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
177 Trần Cao Sơn 062214006391 31/12/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
178 Nguyễn Hoàng Bảo Trang 062314004310 04/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,90 30,00 96,90 0 0
179 Trịnh Nguyễn Bảo Anh 062314004761 29/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,80 30,00 96,80 0 0
180 Hà Quỳnh Chi 062314005027 04/04/2014 Nùng Nữ Kon Tum 45 21,80 30,00 96,80 0 0,5
181 Nguyễn Quốc Đạt 062214002016 21/03/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,80 30,00 96,80 0 0
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182 Phạm Hồng Diễm Linh 062314003543 19/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,80 30,00 96,80 0 0
183 Huỳnh Minh Uyên Nhi 064314004317 31/03/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,80 30,00 96,80 0 0
184 Ngô Duy An 062214005140 19/09/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,70 30,00 96,70 0 0,25
185 Võ Ngọc Linh Chi 062314001189 25/06/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,70 30,00 96,70 0 0
186 Nguyễn Minh Cường 054214009014 24/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,70 30,00 96,70 0 0
187 Nguyễn Ngọc Khánh Duy 046214000391 01/09/2014 Kinh Nam Thừa Thiên Huế 45 21,70 30,00 96,70 0 0
188 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 062314006995 18/08/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,70 30,00 96,70 0 0
189 Nguyễn Hồ Gia Bảo 062214001173 19/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,60 30,00 96,60 0 0
190 Nguyễn Dũng Minh 062214007649 30/03/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,60 30,00 96,60 0 0
191 Trương Thị Bảo Vy 062314003259 12/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,60 30,00 96,60 0 0
192 Hồ Minh Đức 062214006327 29/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 45 21,50 30,00 96,50 0 0
193 U Minh Hà 062214004634 15/12/2014 Xơ-đăng Nam Kon Tum 45 21,50 30,00 96,50 0,5 0
194 Nguyễn Thiên Cát Tường 062314008304 21/03/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,50 30,00 96,50 0 0
195 Vũ Ngọc Diệp 062314005998 02/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,40 30,00 96,40 0 0
196 Nguyễn Ngọc Ánh Thư 062314001396 18/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 45 21,40 30,00 96,40 0 0
197 Huỳnh Kim Thiên Trúc 062314004998 18/04/2014 Tày Nữ Kon Tum 45 20,90 30,00 95,90 0 0
198 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 062314001947 19/08/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,10 30,75 93,85 0 0
199 Phạm Duy 062214007938 29/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 21,90 30,75 93,65 0 0
200 Lê Quang Thiện 062214004169 13/08/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,10 30,50 93,60 0 0
201 Nguyễn Hoàng Phong 062214002543 19/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 21,80 30,75 93,55 0 0
202 Đặng Ngọc Linh Phương 054314009737 12/03/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,50 30,00 93,50 0 0
203 Trần Lê Gia Khang 062214003616 01/08/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,40 30,00 93,40 0 0
204 Trần Đan Lê 062314006196 06/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,40 30,00 93,40 0 0
205 Võ Tiểu My 064314001930 09/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,40 30,00 93,40 0 0
206 Nguyễn Duy Nhân 062214000234 29/05/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,40 30,00 93,40 0 0
207 Đinh Nguyễn Tường Duy 062214002317 12/08/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 21,60 30,75 93,35 0 0
208 Lê Nguyễn Quang Minh 062214003776 19/08/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,30 30,00 93,30 0 0
209 Trịnh Dương Nhật Minh 062214001527 25/02/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,30 30,00 93,30 0 0
210 Mai Hoàng Bách 062214005154 28/05/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,20 30,00 93,20 0 0
211 Mai Gia Hân 062314000264 15/03/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,20 30,00 93,20 0 0
212 Nguyễn Trọng Nguyên 062214008470 20/08/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,20 30,00 93,20 0 0
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213 Trương Minh Phong 062214001202 28/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,20 30,00 93,20 0 0
214 Lê Vũ Bảo Chi 062314007056 22/07/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,10 30,00 93,10 0 0
215 Võ Hoàng Long 062214007370 28/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,10 30,00 93,10 0 0
216 Võ Gia Phước 062214004562 06/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,10 30,00 93,10 0 0
217 Phạm Thiên Vinh 062214007871 11/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,10 30,00 93,10 0 0
218 Nguyễn Bảo An 062314000261 29/04/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,00 30,00 93,00 0 0
219 Nguyễn Văn Gia Huy 062214004640 20/01/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,00 30,00 93,00 0 0
220 Nguyễn Thiện Nhân 062214007136 26/03/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 22,00 30,00 93,00 0 0
221 Đặng Thục Quyên 062314003170 17/09/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 22,00 30,00 93,00 0 0
222 Nguyễn Trần Anh Thư 062314004306 23/07/2014 Kinh Nữ Đắk Lắk 41 22,00 30,00 93,00 0 0
223 Lê Bảo Anh 062314000333 12/02/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 21,90 30,00 92,90 0 0
224 Rơ Đăm Gia Hân 062314004322 04/11/2014 Xơ-đăng Nữ Kon Tum 41 21,90 30,00 92,90 0 0
225 Thân Trọng Gia Hưng 062214003059 28/11/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 21,90 30,00 92,90 0 0
226 Nguyễn Tuệ Lâm 062314004972 16/01/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 21,90 30,00 92,90 0 0
227 Vũ Ngọc Trâm 062314001402 11/11/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 21,90 30,00 92,90 0 0
228 Ksor Bảo An 062214006159 02/05/2014 Gia-rai Nam Kon Tum 41 21,80 30,00 92,80 0,5 0
229 Y Pha Mi 062314002590 11/06/2014 Ba-na Nữ Kon Tum 41 21,80 30,00 92,80 0,5 0
230 Phan Bảo An 062314000172 17/03/2014 Kinh Nữ Kon Tum 41 21,80 30,00 92,80 0 0
231 Nguyễn Bá Khang 062214001808 30/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 21,80 30,00 92,80 0 0
232 Phan Lê Khoa 062214005941 29/07/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 21,80 30,00 92,80 0 0
233 Nguyễn Quân 062214006955 05/04/2014 Kinh Nam Kon Tum 41 21,80 30,00 92,80 0 0

Danh sách gồm có 233 học sinh./.
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